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NGHỊ QUYẾT
Thông qua Đề án Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của 

hệ thống y tế cơ sở, giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; (hết hiệu lực) thay bằng: Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
   Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 20/3/2018 của Tỉnh Ủy Lai Châu về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Xét Tờ trình số…./TTr-UBND ngày .../../2020 của UBND tỉnh về việc thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số  .../BC-HĐND ngày .. tháng ... năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, giai đoạn 2021-2025, nội dung chủ yếu như sau:

I.  MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn với tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
2. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2025
2.1. 100% Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã được xây dựng kiên cố, đủ công trình phụ trợ, trang thiết bị  y tế theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

2.2. Nhân lực chuyên môn y tế có trình độ đại học trở lên từ 24,4% lên >30% vào năm 2025.

2.3. 100% Trung tâm Y tế các huyện, thành phố có khoa hồi sức cấp cứu, đảm bảo thực hiện cấp cứu, phẫu thuật thông thường, tăng tỷ lệ dịch vụ kỹ thuật tuyến huyện, xã lên trên 83%.

2.4. 90% trạm y tế triển khai dịch vụ quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm.

2.5. Duy trì và nâng cao các xã đã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng  năm 2014 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

2.6. 70% dân số trên địa bàn tỉnh được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

II. NHIỆM VỤ 


1. Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân lực y tế cơ sở: 
Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế huyện đa chức năng , nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến y tế cơ sở. Đảm bảo đủ bác sỹ, bác sỹ chuyên khoa, dược sỹ, điều dưỡng đại học và các chuyên ngành khác tại trung tâm y tế tuyến huyện và phòng khám đa khoa khu vực. Tăng tỷ lệ bác sỹ biên chế tại trạm y tế xã/phường/thị trấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong công tác khám chữa bệnh cũng như công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

2. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh 

Tăng cường mở rộng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng từ tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực đến tuyến xã. Tăng tỷ lệ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế theo phân tuyến đã được Bộ Y tế và Sở Y tế phê duyệt, đưa các dịch vụ y tế đến gần dân, đảm bảo thuận tiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng đến người dân.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số- kế hoạch hóa gia đình, Hồ sơ sức khỏe điện tử. 

Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số- kế hoạch hóa gia đình, tăng cường kiểm soát đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, phát hiện và quản lý bệnh nhân mắc các bệnh lây nhiễm và bệnh không lây nhiễm. Quản lý và cập nhật thông tin về tình hình bệnh tật của người dân thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử.

4. Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế 

Tiếp tục bổ sung, củng cố cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống bệnh dịch ở tuyến y tế cơ sở, đồng thời đảm bảo về cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế.

5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế
Các cấp chính quyền địa phương phối kết hợp với ngành y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động y tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân trong lĩnh vực y tế.

Xây dựng và nhân rộng mô hình trạm y tế quản lý các bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 70% dân số được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử.

III. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, ngành y tế trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục, bồi dưỡng y đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức y tế cơ sở để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực y tế 
Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ y tế: tăng cường thực hiện liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học điều dưỡng, hộ sinh hệ liên thông vừa học vừa làm tại trường Cao đẳng cộng đồng của tỉnh. Nghiên cứu đề nghị bổ sung chỉ tiêu đào tạo y sỹ lên bác sỹ hệ liên thông chính quy riêng cho tỉnh tại các trường Đại học Y - Dược Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, đào tạo theo địa chỉ bác sỹ (hệ tập trung); gửi đào tạo theo hướng chuyên khoa, chuyên sâu, đặc biệt nâng cao tay nghề để áp dụng, phát triển các kỹ thuật y học, phù hợp với điều kiện y tế cơ sở của tỉnh. 

Tập trung đào tạo, thu hút nhân lực y tế có trình độ đại học trở lên công tác ở tuyến cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn chuyên ngành hồi sức cấp cứu, phẫu thuật, sản nhi, y học cổ truyền, y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản cho tuyến y tế cơ sở đảm bảo mỗi huyện có ít nhất một kíp phẫu thuật; mỗi chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm có ít nhất một bác sỹ chuyên khoa cấp 1 và có đủ bác sỹ. Mỗi phòng khám khu vực có ít nhất 02 bác sỹ đa khoa; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc trên 90% (trong đó có bác sỹ biên chế đạt 33%); mỗi bản có 01 nhân viên y tế thôn bản đào tạo đủ 9 tháng, đối với những bản đặc biệt khó khăn có thêm 01 cô đỡ thôn bản.

3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Quan tâm đào tạo cán bộ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và khả năng sử dụng trang thiết bị y tế, ứng dụng khoa học hiện đại. Từng bước nghiên cứu áp dụng những thành tựu y học hiện đại để phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị, nhất là những dịch bệnh mới phát sinh; đưa trang thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, máy xét nghiệm...vv vào các phòng khám đa khoa khu vực, các trạm y tế có đủ điều kiện nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tất cả các cơ sở y tế đều được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh BHYT, phần mềm Thống kê, Lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Phát huy thế mạnh của các Hội Đông y, Hội Y học nhằm phát hiện, bảo tồn và phát triển các bài thuốc gia truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao tỉ lệ tham gia BHYT tiến tới BHYT toàn dân.

Bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, có chất lượng cho nhân dân, xây dựng danh mục thuốc thiết yếu, danh mục thuốc cấp cứu phù hợp cho các trạm y tế, bảo quản, sử dụng thuốc của các chương trình y tế có hiệu quả. Phát triển y dược học cổ truyền theo hướng kết hợp với y học hiện đại; phát huy tốt vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã. Khuyến khích trồng, bảo tồn và phát triển các vùng nuôi, trồng dược liệu quý trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện chương trình kết hợp quân dân y ở các xã biên giới.

4. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, dân số - kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì thành quả xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2016-2020

Lồng ghép duy trì các hoạt động thuộc dự án phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến của chương trình mục tiêu y tế-dân số giai đoạn 2016-2020; 

Triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em, phụ nữ có thai, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh dịch, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm... Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng trong công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch. Chủ động dự báo tình hình dịch bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến huyện, xã. Chủ động chuẩn bị hóa chất, vắc xin, vật tư, phương tiện, nhân lực sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có dịch bệnh xảy ra. Áp dụng công nghệ thông tin vào thống kê báo cáo và phòng chống dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng chống, ngăn chặn lây nhiễm HIV trong cộng đồng, đẩy mạnh hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng các thuốc thay thế.

Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết yếu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, thanh niên; tư vấn và giáo dục kỹ năng sống cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh. Tiếp tục thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bước đầu thực hiện các mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay tại nhà, tại cộng đồng và tại Trạm Y tế xã.

Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể.

Tập trung củng cố và giữ vững các xã đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng  năm 2014 của Bộ Y tế Ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.
5. Giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị 
Đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm y tế các huyện/thành phố đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn về y tế dự phòng, dân số và khám chữa bệnh với quy mô từ 100-200 giường bệnh  phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 
Tăng cường công tác quản lý khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư, rà soát thực trạng, xây dựng danh mục trang thiết bị cần đầu tư phù hợp với tình hình nhân lực, cơ sở vật chất, kế hoạch phát triển của từng đơn vị. Phối kết hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương duy trì xây dựng các trạm y tế kết hợp quân dân y tại các xã vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Rà soát, điều chuyển trang thiết bị y tế đảm bảo quản lý tốt và nâng cao hiệu quả sử dụng. Phát huy tác dụng của trang thiết bị như máy siêu âm, máy xét nghiệm, điện tim, ... tại các phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế có bác sỹ nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.
6. Huy động và tập trung nguồn lực cho việc thực hiện đề án
Huy động các nguồn lực từ ngân sách Trung ương; Đề án tăng cường y tế cơ sở của Bộ Y tế (vốn vay Ngân hàng Thế giới); Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế”, vay vốn của Ngân hàng thế giới; các tổ chức trong và ngoài nước; kinh phí kết dư Quỹ bảo hiểm y tế hằng năm và nguồn thu sự nghiệp; cá nhân tự đóng góp (đào tạo); ngân sách địa phương.

7. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đổi mới cơ chế hoạt động trong lĩnh vực y tế
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước về y tế, nhất là quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, quản lý giá thuốc, hành nghề y - dược tư nhân. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý tại các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban chức năng thuộc Sở Y tế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, các quy chế chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế nội bộ, quy định các tiêu chuẩn cụ thể với từng chức danh, vị trí công tác, quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu, quy chế phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ; duy trì tốt chế độ giao ban, hội họp nhằm kiểm soát tốt từng đầu mối công việc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động. Kiên quyết khắc phục những tiêu cực trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tăng cường phân công, phân cấp, quản lý theo quy định phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo hướng quản lý ngành; tăng tính chủ động cho cơ sở. Xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp giữa các tuyến. Thực hiện dân chủ cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch trong các đơn vị.

Phát huy vai trò của các tổ chức y tế địa phương, cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế, chú trọng thanh tra, kiểm tra liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của y tế tư nhân và các quầy thuốc, nhà thuốc tư nhân, xử lý kịp thời những vi phạm về y tế.

8. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong y tế
Chú trọng hợp tác giữa các tuyến, cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, các bệnh viện Trung ương và các Trường đại học Y - Dược để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ cao trong khám, điều trị, phục hồi chức năng và phòng bệnh cho nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế; xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai Bệnh án điện tử, quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 tất cả các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thống nhất 01 phần mềm quản lý hoạt động của Trạm y tế xã kết nối với Trung tâm y tế huyện, đồng bộ giữa (1) hệ thống công nghệ thông tin quản lý hoạt động của Trạm y tế; (2) quản lý tiêm chủng; (3) quản lý hồ sơ sức khỏe người dân gắn với  hệ thống quản lý thẻ bảo hiểm y tế và thanh toán bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội... bảo đảm quản lý tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân xuyên suốt và toàn diện.

Từng bước triển khai lập hồ sơ sức khỏe cá nhân đến 70% dân số trên dịa bàn toàn tỉnh, từng bước cập nhật các thông số sức khỏe vào sổ sức khỏe điện tử. Triển khai việc kết nối, đồng bộ việc lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân với các phần mềm khác như: tiêm chủng, Bảo hiểm Y tế...

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
1. Tổng kinh phí thực hiện đề án: 275.556 triệu đồng

- Kinh đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất: 39.705 triệu đồng;
- Kinh phí nâng cấp, sửa chữa, bổ sung hạng mục cơ sở vật chất: 78.960 triệu đồng;
- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế: 84.640 triệu đồng;

- Kinh phí đào tạo nhân lực y tế: 72.151 triệu đồng;

- Kinh phí giám sát, đánh giá hiệu quả Đề án: 100 triệu đồng.

2. Huy động nguồn kinh phí: Tổng kinh phí: 275.556 triệu đồng

- Nguồn đề án cấp 158.486 triệu đồng;
- Đề án tăng cường y tế cơ sở của Bộ Y tế (vốn vay Ngân hàng Thế giới): 56.000 triệu đồng;

- Nguồn ngân sách: 4.430 triệu đồng;
- Nguồn tự túc (cá nhân): 56.640 triệu đồng 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày ....tháng....năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày.....tháng...năm 2020./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chính phủ;

- Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài Chính, Y tế;

- Cục kiểm tra Văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh Ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Công Báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT.
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